
STT Số hợp đồng Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngày kí hợp đồng Ngày chấm dứt hợp đồng Ngày thu hồi thẻ Số CMND Điện thoại Tỉnh/Thành
1 7026387 Đỗ Đoàn Thúy Ngọc 2/12/1994 86D Phước An, Phường 11, Vũng Tàu 11/8/2022 30/5/2024 077194000560 0937121436 Bà Rịa - Vũng Tàu
2 7054482 Nguyễn Xuân Kính 22/6/1996 Ấp Khu 1, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 20/4/2023 30/5/2024 077096008291 0767787838 Bà Rịa - Vũng Tàu
3 7033322 Nguyễn Thị Tuyết Phương 5/8/1979 TỔ 4, ẤP 1, LẠC AN, BẮC TÂN UYÊN 20/10/2022 30/5/2024 074179007151 0937582723 Bình Dương
4 7054120 Ngô Thị Thu Trang 1/1/1900 P.202KDC02, Nguyễn Tri Phương, 1 Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng 17/4/2023 30/5/2024 019189015985 0933044540 Đà Nẵng
5 1155937 Vũ Thị Lệ Hằng 21/3/1989 600A, tổ 13, khu 4, ấp 2, An Hoà, Thành Phố Biên Hoà 18/12/2019 30/5/2024 271873648 0985661428 Đồng Nai
6 7022123 Nguyễn Thị Bạch Huệ 1/1/1996 Tổ 2, Ấp Lạc Sơn, Xã Quang Trung, Thống Nhất 10/7/2022 30/5/2024 075196020350 0785595859 Đồng Nai
7 1214963 Mạc Tuyết Nhung 23/12/1991 57A Nguyễn Du, Thành phố Pleiku 14/5/2020 30/5/2024 230868645 0905334189 Gia Lai
8 162084 Dư Mạnh Tuấn 30/10/1984 P. 1011 N09B1 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy 18/2/2013 30/5/2024 027084000590 0983233333 Hà Nội
9 7056249 Nguyễn Thị Tám 10/5/1965 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 8/5/2023 30/5/2024 040165023037 0943944926 Hà Nội
10 1271020 Nguyễn Quỳnh 10/6/1986 Tổ 13, Bắc Sơn, Kiến An 20/10/2020 30/5/2024 031086000095 0976650180 Hải Phòng
11 1172929 Vũ Thị Kim Xuân 13/6/1962 51 Tây Thành, thị xã Hưng Yên 4/2/2020 30/5/2024 145410708 0936691285 Hưng Yên
12 1164594 Lê Thị Phương Ánh 28/7/1979 4.19 Lô C 1 Đường 267B Ba Tơ,phường 7, quận 8 14/1/2020 30/5/2024 060179000258 0918194221 TPHCM
13 1252495 Nguyễn Thị Hương Hường 17/6/1987 14.05 Lô G, Chung cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh 20/8/2020 30/5/2024 025160749 0984070071 TPHCM
14 1274554 Lê Võ Phương Quyên 9/8/1986 Số 15 Đường 599, Ấp Trung Hòa, Xã Trung Lập Hạ, Củ Chi 1/11/2020 30/5/2024 080186000231 0975204556 TPHCM
15 7032085 Cao Thế Thuỵ Như 20/1/1990 B11-1 (KHU MỸ KHANG -S19-2), TÂN PHÚ, Q7 6/10/2022 30/5/2024 048190001240 0938550754 TPHCM
16 7045461 Huỳnh Thế Nhã 17/2/1971 104 Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM 13/1/2023 30/5/2024 080071000392 0964726439 TPHCM
17 7055087 Lê Nguyên Hoàng Anh 14/5/1979 91/91/1 Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP HCM 26/4/2023 30/5/2024 079079025409 0983145168 TPHCM
18 7053198 Trịnh Thị Ánh Tuyết 19/11/1985 6 KP3, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh 7/4/2023 30/5/2024 079185023861 0909383279 TPHCM
19 7055849 Huỳnh Thị Bích Tuyền 15/11/1998 G12/26H, Tổ 12, Ấp 7, Lê Minh Xuân, Quận Bình Chánh, TP HCM 3/5/2023 30/5/2024 079198022926 0938581286 TPHCM
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